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· Cho đến nay, chưa có một lớp học nào được tổ chức với nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác lập đề cương, dự toán cho các dự án, cho nên giáo trình học tập là không có.
· Trong khuôn khổ bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch thủy lợi với nội dung lập đề cương, dự toán, là người đang làm công tác kế hoạch, thường xuyên liên quan đến việc lập đề cương dự toán, tôi xin mạnh dạn cùng tất cả các đồng chí, chúng ta cùng trao đổi những nội dung rất cụ thể như sau:
1. Mẫu viết đề cương 
2. Cách tính dự toán và các văn bản pháp lý liên quan
3. Những kinh nghiệm.
Phần I: DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BÀN
1.
Mẫu viết đề cương:

  Ngày 15/9/2000 Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có quyết định số 3161/BNN-QLN hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện công tác điều tra cơ bản thủy lợi, trong đó có những nội dung sau:
· Trình tự đề xuất dự án và xây dựng đề cương
· Trình tự thẩm định đề cương, dự toán
· Quá trình thực hiện dự án
· Trình tự thẩm định kết quả thực hiện hàng năm và nghiệm thu, công tác quyết toán tài chính hàng năm
· Lưu trữ và phổ biến kết quả
Phụ lục 1: Đề cương đề xuất dự án, viết theo trình tự 13 bước sau:
* Tên dự án
* Đơn vị thực hiện
* Đơn vị phối hợp
* Căn cứ đề xuất dự án
* Mục tiêu dự án
* Quy mô dự án
* Nội dung thực hiện
* Đối tượng sử dụng kết quả
* Phương pháp thực hiện dự án
* Điều kiện kỹ thuật của đơn vị thực hiện dự án
* Phân tích hiệu quả
* Thời gian và tiến độ thực hiện
* Tổng khái toán kinh phí thực hiện dự án
Phụ lục 2: Tổng đề cương, viết theo trình tự 14 bước sau:
* Tên dự án
* Cơ quan chủ quản
* Cơ quan quản lý
* Đơn vị thực hiện
* Đơn vị phối hợp
* Khái quát chung
* Mục tiêu dự án
* Quy mô dự án
* Nội dung thực hiện
* Đối tượng sử dụng kết quả
* Phương pháp thực hiện dự án
* Thời gian và tiến độ thực hiện
* Sản phẩm giao nộp
* Dự toán kinh phí thực hiện dự án
Phụ lục 3: Đề cương thực hiện hàng năm, viết theo trình tự 15 bước sau:
* Tên dự án
* Cơ quan chủ quản
* Cơ quan quản lý
* Đơn vị thực hiện
* Đơn vị phối hợp
* Đánh giá kết quả đã thực hiện
* Mục tiêu thực hiện trong năm
* Nội dung thực hiện trong năm
* Phạm vị thực hiện dự án trong năm
* Phương pháp thực hiện dự án trong năm
* Tiến độ thực hiện dự án trong năm
* Sản phẩm giao nộp
* Dự toán kinh phí thực hiện dự án

* Các mục lục
* Các bản đồ phụ lục.
Phụ lục 4: Cách trình bày, được quy định cụ thể như sau:
* Quy định về khổ giấy, lề trái phải trên dưới và kích thước chữ, loại chữ.
* Quy định cụ thể từng loại bìa, phụ bìa, mục lục, nội dung báo cáo
2.
Tính dự toán và các văn bản pháp lý liên quan:
Căn cứ vào khối lượng và đơn giá hiện hành để tính dự toán:
· Về địa hình căn cứ vào đơn giá khảo sát của từng tỉnh đã quy định cụ thể về đơn giá dẫn thủy chuẩn, cắt dọc, ngang, bình đồ, mốc, . . .
· Về địa chất căn cứ vào đơn giá khảo sát của từng tỉnh đã quy định cụ thể về đơn giá khoan tay, khoan máy, thí nghiệm, . . .
· Về thủy văn căn cứ vào đơn giá khảo sát của từng tỉnh đã quy định cụ thể về đơn giá đo mực nước, lưu lượng cho trạm cố định.
· Về chất lượng nước căn cứ vào đơn giá khảo sát của từng tỉnh đã quy định cụ thể về đơn giá thí nghiệm các chỉ tiêu hoá lý, vi sinh. Ngoài ra tham khảo thông tư 45/2001/TTLT/BTC-KHCNMT

3.
Những kinh nghiệm:
· Đề xuất đề cương
· Viết đề cương tổng
· Viết đề cương, dự toán cho năm tới
· Chứng từ thanh quyết toán
· Tổ chức thực hiện
Phần II: DỰ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH
1.
Mẫu viết đề cương:
Căn cứ vào yêu cầu thực tế cần lập quy hoạch, căn cứ vào yêu cầu đề xuất của ban A, thường xuyên Phân viện phải lập đề cương dự toán cho các dự án thiết kế quy hoạch
Mẫu thường dùng trong đề cương TKQH như sau:
Tờ trình xin phê duyệt đề cương và dự toán, nêu rõ:
* Những văn bản pháp lý liên quan
* Phạm vi nghiên cứu
* Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án
* Các nội dung nghiên cứu chính
* Tổng dự toán
* Tiến độ thực hiện
Đề cương được viết theo trình tư các bước sau:
* Tên dự án
* Địa điển
* Giai đoạn
* Chủ đầu tư
* Cơ quan quản lý
* Cơ quan thực hiện
* Cơ quan phối hợp
* Cơ quan tham gia
* Phần mở đầu
* Mục tiêu nhiệm vụ
* Hướng tiếp cận và giải pháp thực hiện
* Nội dung nghiên cứu
* Tổ chức thực hiện
* Tiến độ và sản phẩm giao nộp
* Dự trù kinh phí
Phần tính dự toán, căn cứ vào khối lượng và đơn giá để tính dự toán, thường thì đóng kèm ngay sau đề cương, bao gồm các nội dung:
* Chi phí thu thập tài liệu
* Chi phí khảo sát: Địa hình, địa chất, thủy văn, Chất lượng nước
* Chi phí lập báo cáo thiết kế quy hoạch
* Chi phí thẩm định
* Chi phí quản lý dự án
* Chi phí thẩm tra quyết toán
2.
Tính dự toán và các văn bản pháp lý liên quan:
Căn cứ vào khối lượng và đơn giá hiện hành để tính dự toán
Về chi phí khảo sát:
* Địa hình căn cứ vào đơn giá khảo sát của từng tỉnh đã quy định cụ thể về đơn giá dẫn thủy chuẩn, cắt dọc, ngang, bình đồ, mốc, . . .
* Địa chất căn cứ vào đơn giá khảo sát của từng tỉnh đã quy định cụ thể về đơn giá khoan tay, khoan máy, thí nghiệm, . . .
* Thủy văn căn cứ vào đơn giá khảo sát của từng tỉnh đã quy định cụ thể về đơn giá đo mực nước, lưu lượng cho trạm cố định.
* Chất lượng nước căn cứ vào đơn giá khảo sát của từng tỉnh đã quy định cụ thể về đơn giá thí nghiệm các chỉ tiêu hoá lý, vi sinh. Ngoài ra tham khảo thông tư 45/2001/TTLT/BTC-KHCNMT

Về chi phí thu thập tài liệu, căn cứ vào phiếu báo giá và kinh nghiệm
Về thiết kế quy hoạch thủy lợi, căn cứ vào các quy định sau:
* Đơn giá thiết kế quy hoạch thủy lợi theo quyết định số 2163 QĐ-BNN-KH ngày 31/7/1998 của Bộ Nông nghiệp & PTNT
* Thông tư 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB
* Quyết định số 1800/BXD-KTTC ngày 22/10/2003 về việc điều chỉnh giá thiết kế quy hoạch thủy lợi
Chi phí thẩm định: Tính bằng 7% giá thiết kế quy hoạch
Chi phí quản lý dự án: Tính bằng 1% giá thiết kế quy hoạch
Chi phí thẩm tra quyết toán: Tính bằng 0,12% giá thiết kế quy hoạch
3.
Những kinh nghiệm:
Đề xuất dự án, báo cáo trình duyệt
Tổ chức thực hiện, nghiệm thu giai đoạn, tổng nghiệm thu
Chứng từ thanh quyết toán
Phần III: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.
Mẫu viết đề cương:
Đối với đề tài nghiên cứu khoa học, trước phần nội dung đề cương thường phải có đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, trong đó nêu rõ cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và lý lịch khoa học của chủ nhiện đề tài
Phần đề cương bao gồm những nội dung chính sau:
* Những thông tin chung về đề tài:
+ Tên đề tài
+ Mã số
+ Thời gian thực hiện
+ Tổng kinh phí
+ Đề tài thuộc chương trình nào
+ Thông tin về chủ nhiệm đề tài
+ Cơ quan thực hiện đề tài
+ Cơ quan chủ trì đề tài
+ Cơ quan phối hợp thực hiện
* Nội dung khoa học và công nghệ của đề tài:
+ Mục tiêu của đề tài
+ Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài
+ Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử lý
+ Nội dung nghiên cứu
+ Hợp tác quốc tế
+ Tiến độ thực hiện
* Kết quả của đề tài:
+ Dạng kết quả dự kiến của đề tài
+ Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra
+ Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra
+ Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu
+ Các tác động của kết quả nghiên cứu
* Các tổ chức/cá nhân tham gia thực hiện đề tài:
+ Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài
+ Liên kết với sản xuất và đời sống
+ Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài
* Kinh phí thực hiện và nguồn kinh phí của đề tài
2.
Tính dự toán và các văn bản pháp lý liên quan:
Phần này thường cho vào phụ lục 1: tính dự toán của đề tài với 5 nội dung chính sau:

* Thuê khoán chuyên môn
* Nguyên vật liệu, năng lượng
* Thiết bị máy móc chuyên dùng
* Xây dựng sửa chữa nhỏ
* Chi khác
Cả 5 nội dung trên đều chia ra phần kinh phí ngân sách và phần tực có của đơn vị thực hiện đề tài
Phần phục lục 2 nêu tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chừc đăng ký chủ trì đề tài
Phần phục lục 3 nêu chi tiết lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài.
Các văn bản pháp lý liên quan bao gồm:
* Thông tư 45/2001/TTLT/BTC-KHCNMT của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
* Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước.
3.
Những kinh nghiệm:
Đề xuất dự án, báo cáo trình duyệt
Tổ chức thực hiện, nghiệm thu giai đoạn, tổng nghiệm thu
Chứng từ thanh quyết toán
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BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUY HOẠCH THỦY LỢI

PHẦN LẬP ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN

Theo chức năng nhiệm vu, hàng năm Phân viện thực hiện các nhiệm vụï công tác theo 8 nội dung chính sau:

1. Quản lý quy hoạch và Tài nguyên nước

2. Thiết kế quy hoạch thủy lợi

3. Điều tra cơ bản thủy lợi

4. Chuẩn bị đầu tư

5.  Thiết kế kỹ thuật

6. Nghiên cứu khoa học

7.  Hợp tác quốc tế

8. Xây dựng cơ bản

Cơ sở pháp lý để thực hiện một dự án là phải có đề cương và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệtù.

Mỗi một loại công việc, cách lập đề cương và tính dự toán khác nhau.

Trong khuôn khổ bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch thủy lợi, phần lập đề cương, dự toán sẽ trình bày những nội dung chính sau:

Mẫu viết đề cương, dự toán cho từng loại công việc.

Các văn bản pháp lý cho việc tính dự toán

Những kinh nghiệm trong việc lập đề cương, dự toán

Ngày 15 tháng 10 năm 2004

Phạm Anh Tuấn
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